


UV DTF trên áo thun: Vì sao không phù hợp với vải và người đặt hàng quà tặng thương
hiệu nên chọn gì thay thế

Details
Trả lời nhanh: UV DTF không phải là quy trình dành cho áo thun. Mực UV sau khi đóng rắn tạo thành
một lớp màng cứng, và lớp màng này được giữ bằng keo nhạy áp dán nguội, vốn được thiết kế cho bề
mặt nhẵn, cứng. Trên vải co giãn, xốp và giặt máy, decal dễ bong mép, nứt hoặc tróc. Với quần áo,
hãy đặt decal ép nhiệt DTF cho vải tiêu chuẩn. Hãy dành decal UV DTF cho bình giữ nhiệt, kính, acrylic
và các vật dụng cứng khác trong cùng bộ quà tặng thương hiệu.

Những người tìm kiếm UV DTF trên áo thun thường thuộc một trong hai nhóm. Một nhóm đang lên bộ
quà tặng thương hiệu gồm áo, bình giữ nhiệt và sổ tay, và hy vọng một loại decal có thể dùng cho tất
cả. Nhóm còn lại nhận được báo giá ghi “UV DTF” bên cạnh các hạng mục quần áo và không chắc như
vậy có đúng không. Hai quy trình này có chung ba chữ cái nhưng giải quyết hai bài toán trái ngược
nhau. Một loại được ép vào vải bằng nhiệt. Loại kia được dán nguội lên bề mặt cứng, không xốp.

Đặt nhầm loại hiếm khi hỏng ngay ngày đầu. Bản in trông sắc nét khi mở thùng hàng. Nó hỏng sau
lần mặc đầu tiên, lần kéo giãn qua vai đầu tiên hoặc chu kỳ giặt đầu tiên. Đến lúc đó sự kiện đã diễn
ra, áo đã được phát đi, và chi phí in lại do bạn gánh. Bài viết này giải thích vì sao UV DTF gặp khó trên
vải, những món nào trong đơn quà tặng thực sự hợp với nó, và cách viết đơn hàng tách riêng để mỗi
món có đúng quy trình.

Mục lục

Khác biệt giữa DTF và UV DTF là gì?1.
Có thể dùng UV DTF trên áo thun không? Vì sao vải khiến nó thất bại2.
Mũ, túi vải, áo khoác và các món quà tặng khó phân loại khác3.



Cách tách đơn quà tặng hỗn hợp, từng bước4.
Decal UV DTF, DTF cho vải và in lụa dành cho người đặt hàng quần áo5.
Dấu hiệu cảnh báo khi báo giá ghi “UV DTF” cho quần áo6.
Lưu ý tuân thủ quy định cho quần áo trẻ em và bộ quà tặng7.
Câu hỏi thường gặp8.
Những điểm chính9.

Khác biệt giữa DTF và UV DTF là gì?
Trên bảng giá của nhà cung cấp, DTF, UV DTF và “decal chuyển UV” có thể trông như các phiên bản
của cùng một sản phẩm. Thực tế không phải vậy. Mỗi loại có hóa học mực, keo, cách dán và bề mặt
đích riêng. Bảng dưới đây nêu những khác biệt quan trọng khi bạn quyết định đặt logo lên đâu.

Thuộc tính DTF cho vải (decal ép nhiệt cho
quần áo) UV DTF (decal cho vật dụng cứng)

Mực Mực bột màu gốc nước in trên màng PET
Mực UV (màu, trắng và thường có thêm lớp
vecni) được đóng rắn bằng đèn LED trong
quá trình in

Keo Bột keo nóng chảy, tan dưới máy ép
nhiệt và thấm vào sợi vải

Màng keo nhạy áp (“màng B”) được ép phủ
lên bản in

Cách dán Máy ép nhiệt: nhiệt, áp lực, thời gian, rồi
bóc lớp nền

Dán nguội: miết bằng tay hoặc dao gạt, rồi
bóc lớp nền

Bề mặt áp
dụng

Cotton, polyester, vải pha, vải canvas
và các loại vải dệt khác

Kính, gốm tráng men, kim loại, acrylic,
nhựa cứng và gỗ đã phủ kín

Độ linh hoạt
sau khi dán Được thiết kế để chuyển động cùng vải Mực đã đóng rắn tương đối cứng, thường có

cảm giác nổi như dập nổi
Cách bảo quản
thông thường

Giặt máy, theo thẻ hướng dẫn bảo quản
của đơn vị in Thường khuyên giặt tay, kể cả trên kính

Hàng keo là hàng quyết định vấn đề. DTF cho vải bám dính vì lớp keo nóng chảy bao bọc sợi vải dưới
tác dụng của nhiệt và áp lực. UV DTF bám dính vì lớp keo dính tiếp xúc sát với bề mặt nhẵn, đã phủ
kín. Áo dệt kim không có kiểu bề mặt như vậy. Những đơn vị sản xuất chạy cả hai quy trình mô tả đây
là hai mảng kinh doanh riêng với những kiểu hỏng riêng. Trong một cuộc thảo luận giữa các chủ
xưởng so sánh DTF cho vải với UV DTF cho vật dụng cứng, các vấn đề điển hình của UV được liệt kê là
bong mép sau vài ngày và độ bám thay đổi theo lớp hoàn thiện bề mặt[1]. Những vấn đề này xuất hiện
ngay cả trên những bề mặt mà quy trình này được thiết kế cho.

https://www.reddit.com/r/dtf/comments/1q6s1no/dtf_textile_vs_dtf_uv_hard_goods_how_much_do


Có thể dùng UV DTF trên áo thun không? Vì sao vải khiến nó
thất bại
Về mặt vật lý, bạn có thể ép decal UV DTF lên áo, và trong vài phút nó có thể trông ổn. Bốn đặc tính
của vải gây bất lợi cho nó, và chúng cộng dồn rất nhanh khi áo được mặc và giặt.

1. Vải co giãn; mực UV đã đóng rắn thì không

Áo thun bị kéo giãn mỗi khi ai đó xỏ qua đầu, với tay về phía trước hoặc ngồi xuống. Mực UV đã đóng
rắn hoạt động giống một lớp vỏ mỏng, cứng. Các đơn vị in đã thấy độ cứng này gây rắc rối trên những
vật cứng có bề mặt cong. Một người làm nghề giải thích rằng trên một chiếc cốc, lớp mực cứng hoạt
động như một chiếc lò xo kéo mép decal lên[2]. Chiếc cốc giữ một đường cong cố định. Chiếc áo thì liên
tục đổi dạng, nên ứng suất ở mép quay lại sau mỗi chuyển động và cuối cùng biến thành vết nứt hoặc
góc bị bong.

2. Sợi dệt kim gần như không cho keo chỗ bám

Keo nhạy áp cần tiếp xúc sát và liên tục. Vải dệt kim là một mặt phẳng gồm các vòng sợi với khe hở
không khí và đầu sợi lòa xòa. Keo chỉ chạm vào đỉnh các vòng sợi. Đó cũng là lý do các hướng dẫn cho
vật dụng cứng cảnh báo tránh lớp sơn tĩnh điện nhám và bề mặt xốp, mà vải thun cotton còn thoáng
hở hơn cả hai loại đó nhiều.

3. Giặt giũ tấn công vào điểm yếu nhất là mép decal

Chuỗi hỏng thường gặp của UV DTF bắt đầu từ mép. Mép bong lên, rồi nước và chất tẩy rửa lọt vào
bên dưới. Máy giặt còn thêm chuyển động xoay đảo, sợi vải ướt trương nở và, nếu áo cho vào máy
sấy, cả nhiệt. Để so sánh: ngay cả trên kính, bề mặt lý tưởng của decal, một đơn vị in thương mại cho
biết đã đạt được 30+ lần giặt trước khi decal cuối cùng bị nứt[3]. Đơn vị in này cũng lưu ý rằng hầu hết
nhà cung cấp chỉ xếp decal cho đồ uống ở mức giặt tay. Một chiếc áo trong máy giặt là phép thử khắc
nghiệt hơn nhiều so với một chiếc ly thủy tinh rửa bằng tay.
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4. Cảm giác khi chạm và độ thoáng khí làm giảm tính dễ mặc

Ngay cả khi decal vẫn bám chắc, người mặc vẫn cảm nhận một mảng giống nhựa, không thoáng khí
và không rủ theo vải. Kết cấu nổi, bóng đó là điểm bán hàng trên bình giữ nhiệt. Trên ngực áo, nó
trông như miếng sticker dán lên áo, đúng là ấn tượng mà một chiếc áo mang thương hiệu cần tránh.
Cùng đơn vị in đó nhận thấy nhiều khách hàng không thích trả thêm phí in theo yêu cầu cho thứ rốt
cuộc chỉ là “một miếng sticker”. Vấn đề còn rõ hơn trên quần áo.

Thêm nhiệt không giải quyết được điều này. Keo UV DTF không phải là keo nóng chảy dành cho vải,
nên ép bằng bàn ủi hoặc máy ép nhiệt không làm nó thấm vào sợi. Tuy nhiên, nhiệt có thể làm biến
dạng lớp mực đã đóng rắn. Một số người dùng cũng cho biết decal UV DTF bị nhăn sau khi để trong xe
hơi nóng, cho thấy máy sấy cũng sẽ không dễ dãi với chúng.

Mũ, túi vải, áo khoác và các món quà tặng khó phân loại
khác
Hầu hết đơn quà tặng khuyến mãi có những món không rõ là vải hay vật dụng cứng. Một quy tắc đơn
giản bao quát gần như tất cả. Nếu bạn có thể gấp, vò nhàu hoặc cho nó vào máy giặt, hãy coi nó là
hàng dệt. Nếu nó tự giữ được dáng và có mặt nhẵn, đã phủ kín, thì nó là ứng viên cho UV DTF.

Túi vải cotton hoặc canvas, mũ lưỡi trai, áo nỉ có mũ, áo thể thao polyester, túi rút
nylon: đều dùng quy trình dành cho vải. Hãy yêu cầu decal DTF, in lụa hoặc thêu.
Miếng patch giả da và PVC mềm: mềm dẻo và thường có bề mặt nhám. Hãy coi là rủi ro cao
với UV DTF và yêu cầu làm thử thực tế trước khi chốt.
Ốp điện thoại vỏ cứng, móc khóa acrylic, bình kim loại, kính, cốc sứ, nắp laptop, bìa
sổ cứng: đó là những bề mặt mà UV DTF được thiết kế cho.

Nhu cầu ngoài quần áo là có thật và ổn định. Trong một chủ đề bàn về những gì thực sự bán được
ngoài áo, một chủ cửa hàng nêu hũ nến là mặt hàng ngoài quần áo bán đều nhất của họ, với các
thương hiệu nhỏ đặt cùng một logo cho 50 hoặc 100 hũ mỗi lần[4]. Đó là mô hình nên làm theo. Áo
mang thương hiệu trên vải, còn UV DTF đưa cùng hình ảnh đó lên các vật cứng đi kèm. Để xem danh
sách đầy đủ các bề mặt và lớp hoàn thiện bám tốt, hãy xem trang của chúng tôi về decal UV DTF theo
yêu cầu cho bình giữ nhiệt, kính và acrylic.
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Cách tách đơn quà tặng hỗn hợp, từng bước
Cách gọn nhất là một file thiết kế gốc và hai bộ thông số sản xuất. Dưới đây là thứ tự thao tác chúng
tôi khuyên cho những người mua phụ trách bộ quà tặng cho sự kiện, hộp chào đón nhân viên mới
hoặc các đợt bán lẻ.

Liệt kê từng món cần in theo bề mặt, không theo tên sản phẩm. Hãy ghi như “100 % vải1.
thun cotton”, “thép sơn tĩnh điện”, “acrylic trong suốt” và tương tự. Chỉ ghi “bình nước” thì đơn
vị in không biết bề mặt là inox nhẵn hay lớp phủ nhám.
Phân từng dòng thành hàng dệt hoặc vật dụng cứng theo quy tắc gấp-hay-giữ dáng ở2.
trên. Món nào bạn không chắc thì đánh dấu để làm thử thay vì đoán.
Nêu rõ quy trình trong yêu cầu báo giá (RFQ). Hãy ghi “decal ép nhiệt DTF cho vải” cho3.
quần áo và “decal dán nguội UV DTF” cho vật dụng cứng. Chỉ ghi “DTF” sẽ khiến nhà cung cấp
báo giá theo bất kỳ quy trình nào họ đang chạy.
Chuẩn bị các file xuất riêng từ cùng một file gốc. DTF cho vải và UV DTF xử lý lớp nền4.
trắng, lớp vecni và độ dày nét tối thiểu theo cách khác nhau. Quy tắc file cho vật dụng cứng
được trình bày trên trang sản phẩm decal UV DTF, vì vậy hãy cung cấp cho mỗi đơn vị in các
thông số mà họ yêu cầu. Một lỗi đặc trưng của UV DTF là quầng trắng. Một người mua đã phát
hiện viền trắng ở cạnh dưới và cạnh trái của mọi thiết kế[5], mà các bình luận truy ra nguyên
nhân là lớp mực trắng chưa được thu nhỏ viền và chế độ in tốc độ cao.
Thử từng quy trình bằng phương pháp phù hợp với cách dùng thực tế. Với áo, hãy mặc5.
và giặt máy một chiếc áo mẫu vài lần. Với vật dụng cứng, hãy dán decal lên chính món đồ đó,
để đóng rắn 24 giờ, rồi giặt tay và chà vào các mép. Ngay cả DTF cho vải cũng gây ra các chủ
đề trong xưởng về bản in sau lần giặt đầu tiên[6], nên việc thử giặt cũng đáng làm với áo mẫu.
Gửi kèm hai thẻ hướng dẫn bảo quản khác nhau. Thẻ cho áo theo hướng dẫn giặt của đơn6.
vị in trên vải. Thẻ cho vật dụng cứng ghi giặt tay, tránh máy rửa chén và miếng cọ nhám, và
chờ 24 giờ trước lần giặt đầu tiên. Bỏ vào hộp một thẻ chung ghi “chống nước” sẽ gây khiếu nại
ở cả hai phía.
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Decal UV DTF, DTF cho vải và in lụa dành cho người đặt
hàng quần áo
Phần so sánh này viết cho người có bộ quà tặng chủ yếu là quần áo. Việc so sánh UV DTF với decal
vinyl và in trực tiếp trên vật dụng cứng là một quyết định khác, được trình bày trên trang sản phẩm.

Câu hỏi Decal UV DTF Decal DTF cho vải In lụa

Có phù hợp với áo
thun không?

Không. Mực cứng và keo
dán nguội không được
thiết kế cho vải.

Có. Dành cho cotton,
polyester và vải pha.

Có. Phương pháp in quần
áo lâu đời.

Có phù hợp với bình
giữ nhiệt hoặc kính
không?

Có. Đây là mục đích sử
dụng chính của nó.

Không. Keo ép nhiệt của
nó được thiết kế cho sợi
vải.

Chỉ khi có thiết bị và mực
chuyên dụng.

Số lượng nhỏ, đủ
màu, nhiều thiết kế

Tốt, thường ghép nhiều
thiết kế trên một tờ in

Tốt, thường ghép nhiều
thiết kế trên một tờ in

Yếu hơn. Việc chuẩn bị
cho từng màu khiến
phương pháp này phù
hợp với ít thiết kế và số
lượng lớn hơn.

Cảm giác trên sản
phẩm hoàn thiện Nổi, bóng, giống sticker Màng mỏng chuyển động

cùng vải
Thay đổi theo loại mực và
số lớp mực

Nên hỏi nhà cung
cấp điều gì

Độ đóng rắn ở mép, thu
nhỏ viền lớp mực trắng,
danh sách bề mặt đã thử

Thử giặt, thông số ép
khuyến nghị, khả năng
chịu co giãn

Lưới in, hệ mực và
phương pháp phối màu

Dấu hiệu cảnh báo khi báo giá ghi “UV DTF” cho quần áo
Nếu nhà cung cấp chào các sản phẩm UV DTF cho áo của bạn, hãy hỏi thêm vài câu trước khi chấp
nhận báo giá:

Báo giá ghi “UV DTF” nhưng lại yêu cầu thông số máy ép nhiệt. Điều này thường có



nghĩa nhà cung cấp muốn nói DTF cho vải và đã ghi nhầm tên. Hãy yêu cầu sửa tên quy trình
bằng văn bản.
“Bền vĩnh viễn, chống nước, dùng được trên mọi bề mặt.” Không có loại decal keo dán
nào dùng được trên mọi bề mặt. Lời quảng cáo cần xem xét kỹ nhất là “an toàn với máy rửa
chén”, và “giặt máy được trên vải” cũng cần được xem xét kỹ như vậy.
Đổ hết lỗi cho người dùng cuối. Trong một trường hợp công khai, một người bán cho biết 4
trong số 10 khách hàng của một đơn decal cắt khuôn phải được hoàn tiền[7]. Lớp lót quá dính và
bản in có vẻ chưa được đóng rắn đủ, vậy mà lời khuyên duy nhất của nhà cung cấp là lau sạch
bề mặt.
Băng chuyển kéo mạnh hơn lực bám của decal. Những người bán trên Etsy từng mô tả UV
DTF không chịu dính vào kính dù họ có gạt mạnh đến đâu[8], còn băng chuyển để lại nhiều vết
keo. Nếu nó hỏng trên kính thì sẽ không dùng được trên cotton.
Cặn keo dính được coi là bình thường. Có thể xuất hiện quầng keo mờ khi lớp keo kéo dài
hơi vượt ra ngoài mép thiết kế[9]. Trên áo, lớp keo đó sẽ hút xơ vải và làm loang màu thuốc
nhuộm khi giặt.

Lưu ý tuân thủ quy định cho quần áo trẻ em và bộ quà tặng
Áo và bộ quà dành cho trẻ em bán tại Mỹ thuộc phạm vi Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu
dùng (CPSIA), yêu cầu kiểm nghiệm của bên thứ ba và chứng nhận cho sản phẩm trẻ em thành phẩm.
Các nhà sản xuất mực ngày càng công bố kết quả của chính họ. Vào tháng Một năm 2026 a, một ấn
phẩm chuyên ngành đã đưa tin rằng một dòng mực UV LED đạt chứng nhận CPSIA và được mô tả là
không chứa phthalate[10]. Kết quả đó chỉ áp dụng cho mực. Nó không bao gồm decal, lớp keo hay chiếc
áo của bạn. Với quần áo trẻ em, hãy yêu cầu đơn vị in trên vải cung cấp hồ sơ cho sản phẩm thành
phẩm. Với vật dụng cứng trong cùng bộ quà, hãy hỏi riêng. Đừng để một thông báo về mực thay cho
cả hai.

Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp: Tôi có thể ép nhiệt decal UV DTF lên áo để nó dính chắc hơn không?

Không. UV DTF dùng keo nhạy áp dán nguội, không phải keo nóng chảy dành cho vải, nên nhiệt sẽ
không làm nó thấm vào sợi như bột DTF cho vải. Nhiệt còn có thể làm cong vênh hoặc nhăn lớp mực
đã đóng rắn. Nếu món đồ là vải, hãy đặt decal DTF cho vải thay thế.

Câu hỏi thường gặp: UV DTF có trụ được trên áo thun chỉ giặt tay không?

Giặt tay làm giảm mức tác động nhưng không loại bỏ vấn đề chính. Áo vẫn bị kéo giãn và uốn cong
khi mặc, điều này chống lại lớp mực cứng và làm bong mép, rồi nước lọt vào dưới các mép đó. Những
người làm nghề cho biết decal cuối cùng vẫn nứt ngay cả trên kính giặt tay, vốn là bề mặt nhẹ nhàng
hơn nhiều so với cotton dệt kim.

Câu hỏi thường gặp: Dùng cho trang phục hoặc buổi chụp ảnh chỉ trong 1 ngày có được
không?

Decal có thể bám được trong lần dùng ngắn, ít cử động, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần là mép bị bong
và kết cấu giống sticker lộ rõ trên ảnh. Decal cũng rất khó gỡ sạch và có thể để lại keo trên vải. Decal
ép nhiệt cho vải hoặc một giải pháp tạm thời dành riêng cho vải là lựa chọn an toàn hơn.

Câu hỏi thường gặp: “UV DTF” có giống với in phản quang UV hoặc in dạ quang trên áo
không?
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Không. Mực phản ứng với tia UV phát sáng dưới đèn UV đen và được in bằng các phương pháp dành
cho vải. Sticker phát hiện tia UV đổi màu dưới ánh nắng là một sản phẩm khác không liên quan. Chữ
“UV” trong UV DTF chỉ nói đến cách mực được đóng rắn trong quá trình in.

Câu hỏi thường gặp: Còn áo khoác nylon, túi thể thao polyester hay túi vải canvas thì sao?

Tất cả đều là hàng dệt mềm dẻo, nên hãy xử lý như áo thun. Hãy hỏi đơn vị in áo xem quy trình cho
vải nào phù hợp với loại vải và lớp phủ cụ thể. Một số loại vải kỹ thuật cần keo đặc biệt hoặc decal ép
ở nhiệt độ thấp.

Câu hỏi thường gặp: Sản phẩm UV DTF nào hợp lý trong bộ quà tặng lấy quần áo làm trọng
tâm?

Những món cứng đi kèm: đồ uống bằng inox hoặc thủy tinh, cốc sứ, huy hiệu và móc khóa acrylic, ốp
điện thoại cứng, nắp laptop và bìa sổ cứng. Dùng cùng một hình ảnh cho áo và các món này tạo nên
bộ quà đồng nhất, trong khi mỗi món có đúng quy trình. Bạn có thể yêu cầu báo giá decal UV DTF cho
vật dụng cứng và liệt kê chính xác các bề mặt bạn định in.

Câu hỏi thường gặp: Áo và decal có cần hướng dẫn bảo quản khác nhau không?

Có. Áo theo hướng dẫn giặt của đơn vị in trên vải. Vật dụng cứng dán UV DTF nên được giặt tay, tránh
máy rửa chén và miếng cọ nhám, và để 24 giờ sau khi dán rồi mới giặt lần đầu.

Những điểm chính
UV DTF là quy trình cho vật dụng cứng, và vải là phép thử khắc nghiệt hơn bề mặt tốt
nhất của nó. — Ngay cả trên kính, một đơn vị in cho biết decal nứt sau 30+ lần giặt, và hầu
hết nhà cung cấp chỉ xếp đồ uống ở mức giặt tay (Nguồn)
Nhu cầu số lượng lớn với UV DTF nằm ngoài lĩnh vực quần áo. — Các thương hiệu nhỏ
đặt cùng một logo cho 50 hoặc 100 hũ nến mỗi lần (Nguồn)
Làm mẫu trước khi nhân rộng, dù dùng quy trình nào. — 4 trong số 10 khách hàng của
một đơn decal cắt khuôn phải được hoàn tiền vì lớp lót quá dính và dường như chưa đóng rắn đủ
(Nguồn)
Kiểm tra bản in thử để phát hiện lỗi ở lớp mực trắng. — Một người mua phát hiện viền
trắng ở 2 cạnh của mọi thiết kế trên một tờ in ghép (Nguồn)
Chứng nhận mực không đồng nghĩa với chứng nhận áo thành phẩm. — Chứng nhận
CPSIA cho mực được đưa tin vào tháng Một năm 2026 chỉ áp dụng cho dòng mực (Nguồn)

Kết luận: Một thiết kế, hai quy trình
Câu hỏi đằng sau cụm “UV DTF trên áo thun” thực ra là làm sao để nhận diện thương hiệu nhất quán
cho cả một bộ quà. Câu trả lời là dùng hai quy trình: DTF cho vải, in lụa hoặc thêu cho mọi thứ gấp
được và phải giặt, và UV DTF cho các món nhẵn, cứng đi kèm. Hãy nêu rõ từng quy trình trong yêu
cầu báo giá (RFQ), chuẩn bị file xuất riêng cho từng loại, thử từng loại theo đúng cách nó sẽ được
dùng, và gửi kèm các thẻ hướng dẫn bảo quản riêng.

Nếu đơn hàng của bạn gồm đồ uống, kính, acrylic hoặc các vật dụng cứng khác, hãy gửi cho chúng tôi
danh sách món đồ và chi tiết bề mặt. Chúng tôi sẽ xác nhận món nào phù hợp với decal chuyển UV
DTF theo yêu cầu và đánh dấu những món nên giao cho đơn vị in áo của bạn. Số lượng, kích thước và
thời gian được báo giá theo từng dự án, vì vậy hãy yêu cầu báo giá và mẫu thử trên chính sản phẩm
của bạn.
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